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Hải Phòng, tháng 4 năm 2022

I . MỤC TIÊU- NỘI DUNG- HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: TÁI CHẾ
	tt
	Mục tiêu chủ đề
	PTCT
	Nội dung chủ đề
	Hoạt động chủ đề
	Tài nguyên học liệu
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	ND cốt lõi
	Chủ đề Tái chế

	Ghi  chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tái chế giấy, bìa
	Tái chế vải, len vụn
	Tái chế chai, lọ, hộp nhựa
	Tái chế Nilong
	

	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PTTC

	A. Phát triển vận động

	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp (Thể dục sáng)

	1
	Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
	
	Tập các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp.  
	Bài 8: (Hô hấp: Gà gáy/ Tay: 2 tay gập trước ngực , quay cẳng tay,và đưa ngang/ Lưng, bụng: Đứng đan tay sau lưng gập người về trước/ Chân: Bước khuỵu 1 chân về phía trước , chân sau thẳng/ Bật: Bật luân phiên chân trước chân sau) 
	
	Khối
	Sân trường
	
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS
	 

	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động

	* Vận động: bật, nhảy

	35
	Giữ được thăng bằng khi bật qua vật cản cao 15-20cm
	
	Bật qua vật cản cao 15-20cm
	HĐH: Bật qua vật cản cao 15-20cm
	
	Lớp
	Sân chơi thể chất 
	1
	HĐH
	 
	 
	
	 

	36
	Bền bỉ, dẻo dai và giữ được thăng bằng khi nhảy lò cò 5m
	
	Nhảy lò cò 5m
	HĐH: Nhảy lò cò 5m
	
	Lớp
	Lớp học
	1
	 
	 
	HĐH
	 
	 

	37
	Bền bỉ, dẻo dai và giữ được thăng bằng khi nhảy lò cò được ít nhất 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu
	
	Nhảy lò cò 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu
	HĐNT: Nhảy lò cò 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu
	
	Lớp
	Lớp học
	
	 
	 
	 
	HĐNT
	 

	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt

	38
	Thực hiện được các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay ( uốn ngón tay, bàn tay; xoay cổ tay; gập mở lần lượt từng ngón tay)

	
	Các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay
	HĐNT: Một số trò chơi dân gian: "rải ranh", "ô ăn quan", "cắp cua bỏ giỏ", "cơm canh rau muống"
	
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	 

	43
	Biết tự mặc - cởi quần áo, cài quai dép, kéo khóa (phéc mơ tuya)
	
	Xâu - luồn - buộc dây
	HĐH: Bé đan tết vòng đeo tay
	
	Lớp
	Lớp học
	
	 
	HĐH
	 
	 
	 

	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe

	48
	Biết mỗi thực phẩm có nhiều dạng chế biến và cách ăn khác nhau. Có khả năng thực hành một số thao tác cơ bản trong chế biến một số món ăn, thức uống đơn giản

	
	Làm quen với một số thao tác cơ bản trong chế biến một số món ăn, thức uống đơn giản
	HĐG: Bé chơi nấu ăn: Bày trang trí đĩa hoa quả, Làm hoa quả trộn, Rán trứng, Rán cá
	
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	51
	Biết một số cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản.
	
	Cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản
	HĐH: Dạy trẻ an toàn trong ăn uống
	
	Lớp
	Lớp học
	1
	
	 
	 
	HĐH
	 

	55
	Trẻ được chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng theo khoa học

	x
	Hướng dẫn cách chế biến một số món ăn dành cho trẻ , Một số chế độ ăn khi trẻ bị bệnh (táo bón, tiêu chảy, sốt, suy dinh dưỡng, thừa cân béo phì…)
	ĐTT: Trò chuyện hướng dẫn cha mẹ trẻ chế biến một số món ăn cho trẻ: Tiêu chảy, táo bón, sốt.


	
	Lớp
	Lớp học
	
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	 
	 

	
	
	
	
	ĐTT: Trò chuyện  hướng dẫn cha mẹ trẻ chế biến một số món ăn cho trẻ biếng ăn.
	
	Lớp
	Lớp học
	
	 
	 
	 
	ĐTT
	 

	2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt

	62
	Biết sử dụng thiết bị vệ sinh đúng cách 
	
	Dạy trẻ biết sử dụng thiết bị vệ sinh đúng cách 
	VS-AN: Dạy trẻ sử dụng thiết bị vệ sinh đúng cách
	https://youtu.be/mFKrhgNUCx4
	Lớp
	Lớp học
	
	VS-AN
	 
	 
	 
	 

	3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe

	63
	Có một số hành vi văn minh, thói quen tốt trong ăn uống và chủ động thực hiện hàng ngày

	
	Không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường
	VS- AN: Dạy trẻ không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường
	
	Lớp
	Lớp học
	
	 
	VS-AN
	 
	 
	 

	67
	Có một số thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh

	
	Không khạc nhổ bừa bãi
	ĐTT: Giáo dục trẻ giữ vệ sinh nơi công cộng
	
	Lớp
	Lớp học
	
	
	ĐTT
	 
	 
	 

	4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh

	71
	Nhận ra và không chơi một số đồ vật có thể gây nguy hiểm. Nói được mối nguy hiểm khi đến gần

	
	Dạy trẻ nhận biết một số loại rác không phân hủy được gây nguy hiểm  
	HĐC:  Dạy trẻ nhận biết một số loại rác không phân hủy được gây nguy hiểm: vỏ ốc, ly, chén, cốc, sành sứ, bình thủy tinh vỡ,..
	
	Lớp
	Lớp học
	
	 
	 
	HĐC
	 
	 

	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PTNT

	A. Khám phá khoa học

	3
	Biết một số đặc điểm nổi bật và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc
	
	Dạy trẻ biết được đặc điểm nổi bật, công dụng, cách sử dụng của một số đồ dùng
	HĐNT: Thí nghiệm "Sự thấm hút của giấy"
	https://youtu.be/QSxqQX8RpwQ
	Lớp
	Sân chơi
	
	HĐNT
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	HĐNT: Thí nghiệm "Giấy không thấm nước khi tô sáp màu"
	
	Lớp
	Sân chơi
	
	HĐNT
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	HĐH: Tìm hiểu về túi ni nilong (Dự án Steam)
	
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐH
	 
	 
	 
	 

	3
	Biết một số đặc điểm nổi bật và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc
	
	Dạy trẻ biết được đặc điểm nổi bật, công dụng, cách sử dụng của một số đồ dùng
	HĐH: Tìm hiểu về chai lọ nhựa (Dự án Steam)
	
	Lớp
	Lớp học
	1
	 
	 
	HĐH
	 
	 

	
	
	
	
	HĐH: Khám phá chiếc dù thoát hiểm (Dự án Steam)
	
	Lớp
	Lớp học
	
	 
	 
	 
	HĐH
	 

	
	
	
	
	HĐNT: Thí nghiệm "Đâm thủng túi nilon mà nước không bị chảy ra"
	https://youtu.be/TRqWF4qpaTA
	Lớp
	Lớp học
	
	 
	 
	 
	HĐNT
	 

	
	
	
	
	HĐNT: Thí nghiệm "Trứng  chui trong chai"
	https://youtu.be/dM20bJvQwLk
	Lớp
	Lớp học
	
	 
	 
	HĐNT
	 
	 

	5
	Biết so sánh sự khác nhau và giống nhau của 2-3 đồ dùng, đồ chơi

	
	So sánh sự khác nhau và giống nhau của 2-3 đồ dùng được tái chế từ nhựa, giấy, nilong
	HĐC:                  + So sánh chiếc cốc được tái chế từ vỏ chai nước và từ giấy.             + So sánh chiếc túi tái chế từ giấy, vỏ nước rửa bát, nilong
	
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐC
	 
	
	 
	 

	6
	Biết phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 2-3 dấu hiệu về chất liệu và công dụng
	
	Phân loại rác theo 2-3 dấu hiệu về chất liệu (phân hủy, không phân hủy) và công dụng (Tái chế, không tái chế được)
	HĐNT: Trẻ trải nghiệm phân loại rác ngoài sân trường
	
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐNT
	 
	 
	 
	 

	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

	1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm

	42
	Nhận biết được chữ số 10 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự
	
	Nhận biết chữ số 10 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự
	HĐC, HĐG: Số 10 (Tiết 1)
	
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐC+HĐG
	 
	 
	 
	 

	48
	Có khả năng so sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất
	
	So sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau 
	HĐC, HĐG: Số 10 (Tiết 2).
	
	Lớp
	Lớp học
	1
	 
	HĐC+HĐG
	 
	 
	 

	54
	Biết gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 10, đếm và nói kết quả. Biết tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 10 thành hai nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh số lượng của các nhóm
	
	Gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 10, đếm và nói kết quả. Tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 10 thành hai nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh số lượng của các nhóm
	HĐC, HĐG: Số 10 (Tiết 3)
	
	Lớp
	Lớp học
	
	 
	 
	HĐC+HĐG
	 
	 

	3. Sắp xếp theo quy tắc

	61
	Biết tự sáng tạo ra mẫu sắp xếp và tiếp tục sắp xếp
	
	Tạo ra quy tắc sắp xếp theo ý thích
	HĐG: Trò chơi sắp xếp theo quy tắc theo ý thích
	
	Lớp
	Lớp học
	
	 
	 
	
	HĐG
	 

	4. So sánh , đo lường

	62
	Biết đo độ dài một vật bằng các đơn vị đo khác nhau ( 3 đối tượng)
	
	Đo độ dài một vật bằng các đơn vị đo khác nhau
	HĐH: Đo độ dài một vật bằng các đơn vị đo khác nhau
	
	Lớp
	Lớp học
	1
	 
	HĐH
	 
	 
	 

	63
	Biết đo độ dài các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo(3 đối tượng)
	
	Đo độ dài các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo
	HĐNT: Đo độ dài các vật trên sân trường bằng dây len
	
	Lớp
	Sân chơi
	
	 
	HĐNT
	
	 
	 

	64
	Biết đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo (3 đối tượng)
	
	Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo
	HĐNT: Đo dung tích các vật 
	
	Lớp
	Sân chơi
	
	 
	 
	HĐNT
	 
	 

	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PTNN

	A. Nghe hiểu lời nói.

	4
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	
	Nói được tên, hành động của nhân vật, tình huống trong câu chuyện. kể lại cùng cô một số câu chuyện phù hợp với từng chủ đề
	HĐH: Kể chuyện cho trẻ nghe "Vương quốc rác"
	https://youtu.be/wh_Ta1_Dv1A
	Lớp
	Lớp học
	1
	HĐH
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	HĐC: Dạy trẻ tập kể lại chuyện "Vương quốc rác"
	
	Lớp
	Lớp học
	
	
	 
	HĐC
	 
	 

	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày

	9
	Sử dụng được các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm phù hợp với ngữ cảnh
	
	Sử dụng được các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm phù hợp với ngữ cảnh
	HĐNT: Bé đọc sách thư viện nhà trường
	
	Lớp
	Lớp học
	
	 
	HĐNT
	
	HĐNT
	 

	12
	Có khả năng đọc thuộc, khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện.
	
	Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề"Tái chế"'
	HĐC: Thơ "Lời cô dạy", "Bé ơi hãy đừng?", "Tôi là thùng rác", "Bé giữ gìn môi trường"

	
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	 

	
	
	
	
	HĐH: Dạy trẻ đọc thuộc bài vè "Vè bảo vệ môi trường".

	
	Lớp
	Lớp học
	1
	
	 
	HĐH
	 
	 

	15
	Bước đầu làm quen với một số từ vựng Tiếng Anh đơn giản
	x
	Sử dụng các  tứ  vựng Tiếng anh só đêm
	HĐC:  Làm quen với số đếm bằng Tiếng Anh
	
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐC
	 
	 
	 
	 

	C. Làm quen với việc đọc - viết

	22
	Biết kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân
	
	 Kể truyện sáng tạo theo đồ vật, theo tranh chủ đề "Tái chế"
	HĐG: Kể truyện sáng tạo: Chiếc áo diệu kỳ,Cuộc nói chuyện của chai,lọ hộp nhựa, Tờ giấy trắng,.......
	
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 
	 

	
	
	
	
	HĐH: Kể chuyện sáng tạo "Những cuộn len màu"
	
	Lớp
	Lớp học
	
	 
	HĐH
	 
	 
	 

	27
	Có khả năng nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	
	Nhận dạng các chữ cái S- X trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	HĐC, HĐG: Làm quen nhóm chữ: s,x.
	
	Lớp
	Lớp học
	1
	 
	HĐC
	HĐG
	 
	 

	
	
	
	
	HĐH, HĐG: Trò chơi chữ cái: s, x
	
	Lớp
	Lớp học
	
	 
	 
	
	HĐH+HĐG
	 

	
	
	
	
	HĐC: Ôn chữ cái: s,x
	
	Lớp
	Lớp học
	
	 
	 
	 
	HĐC
	 

	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KNXH

	A. Phát triển tình cảm

	14
	Biết được mối quan hệ giữa hành vi của trẻ và cảm xúc của người khác
	
	 Hành vi, ứng xử của trẻ với các bạn có hoàn cảnh khó khă
	HĐH: Nuôi lợn tiết kiệm từ việc thu gom giấy bìa, chai lọ hộp nhựa
	
	Lớp
	Lớp học
	
	
	 
	HĐH
	 
	 

	B. Phát triển kỹ năng xã hội

	1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội

	22
	Thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng phù hợp độ tuổi
	
	Một số quy định ở lớp , nơi công cộng (bỏ rác đúng nơi quy định)
	HĐNT: Daỵ trẻ bỏ rác đúng nơi quy định
	
	Lớp
	Lớp học
	
	 
	HĐNT
	 
	 
	 

	27
	Biết nhận xét và tỏ thái độ với hành vi" đúng" - " sai", " tốt" - " xấu" ; nhận ra việc làm của mình có ảnh hưởng đến người khác
	
	Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi  " đúng" - " sai", " tốt" - " xấu"
	HĐG: TC "Chọn  hành vi đúng sai với môi trường"
	
	Lớp
	Lớp học
	
	 
	
	 
	HĐG
	 

	30
	Biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bạn. Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đơn giản cùng người khác.

	
	Quan tâm, chia sẻ, nhường nhịn, giúp đỡ bạn. Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đơn giản .
	HĐH: Chiếc áo yêu thương gửi tặng bạn (có hoàn cảnh khó khăn)
	
	Lớp
	Lớp học
	
	 
	HĐH
	 
	 
	 

	 2. Quan tâm đến môi trường

	34
	Có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày và biết nhắc nhở mọi người xung quanh cùng thực hiện
	
	Hành vi giữ gìn, bảo vệ môi trường
	HĐH: Dạy trẻ nhận biết và phân loại rác thải
	
	Lớp
	Lớp học
	1
	HĐH
	 
	
	 
	 

	
	
	
	
	HĐH: Dạy trẻ sử dụng túi nilong đúng cách để bảo vệ môi trường
	
	Lớp
	Lớp học
	
	 
	 
	 
	HĐH
	 

	 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PTTM

	6
	Biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…
	
	Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…theo chủ đề "Tái chế"
	HĐH: Dạy KNCH "Không xả rác"
- Rèn kỹ năng ca hát, kỹ năng vận động theo lời bài hát
	https://youtu.be/-Q9NlnJLuHQ
	Lớp
	Lớp học
	
	 
	 
	HĐH
	 
	 

	
	
	
	
	HĐC: Hát đúng giai điệu lời ca các bài hát:  "Điều đó tùy thuộc vào hành động của bạn", "Em vẽ môi trường xanh", "Em yêu màu xanh", "Vì cuộc sống đẹp tươi".
	
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	 

	7
	Có khả năng vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa)

	
	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc chủ đề "Tái chế"
	HĐC: Vận động nhịp nhàng theo giai điệu bài hát: "Điều đó tùy thuộc vào hành động của bạn", "Em vẽ môi trường xanh", "Em yêu màu xanh", "Vì cuộc sống đẹp tươi".
	
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	 

	 8
	Rèn cho trẻ kỹ năng hát đúng giai điệu lời ca;  lựa chọn vận động  phù hợp với sắc thái biểu cảm các của bài hát.
	x
	Rèn cho trẻ kỹ năng hát đúng giai điệu lời ca;  lựa chọn vận động  phù hợp với sắc thái biểu cảm các của bài hát.
	HĐC: Âm nhạc tổng hợp 
- Hát: "Không xả rác"
- Vận động: "Điều đó tùy thuộc vào hành động của bạn", "Em vẽ môi trường xanh", "Em yêu màu xanh", "Vì cuộc sống đẹp tươi".
	
	Lớp
	Lớp học
	
	 
	 
	 
	HĐC
	 

	9
	Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm
	
	Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm 
	HĐH: Vì sao phải sử dụng túi giấy (Dự án Steam)
	
	Lớp
	Lớp học
	1
	HĐH
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	HĐNT: Làm các sản phẩm sáng tạo từ chai lọ nhựa  (Dự án Steam)
	
	Lớp
	Lớp học
	1
	 
	 
	HĐNT
	 
	 

	
	
	
	
	HĐNT,HĐG: Làm chiếc dù thoát hiểm (Dự án Steam)
	
	Lớp
	Lớp học
	
	 
	 
	HĐNT
	HĐG
	 

	
	
	
	
	HĐG, HĐNT: Làm các con vật, bông hoa, bưu thiếp, hộp quà, khung ảnh.... từ bìa giấy, giấy báo, nilong
	
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐG+HĐNT
	 
	 
	HĐG+HĐNT
	 

	10
	Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm
	
	Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm 
	HĐH: Làm tranh  hoa  từ len vụn
	
	Lớp
	Lớp học
	
	 
	HĐH
	 
	 
	 

	
	
	
	
	HĐG, HĐNT       + Làm chiếc túi, làm các con vật dưới nước từ đĩa nhựa.       + Làm robot từ vỏ hộp sữa yogout.              + Làm con vật từ nắp chai nhựa, từ vỏ hộp sữa chua    + Làm châu ươm cây, trồng cây từ vỏ chai nhựa

	
	Lớp
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	
	 
	HĐG+HĐNT
	 
	 

	
	
	
	
	HĐH: Sáng tạo từ màng xốp
	https://youtu.be/AEh-vlivK-Y
	Lớp
	Lớp học
	
	 
	 
	 
	HĐH
	 

	
	
	
	
	HĐC: Làm trang phục từ các NVL tái chế
	
	Lớp
	Lớp học
	
	 
	 
	 
	HĐC
	 

	11
	Biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối

	
	Vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối  chủ điểm "Tái chế"
	HĐG: Vẽ tranh: Bé bảo vệ môi trường, bé nhặt rác,  bé tưới cây, bé trồng cây

	
	Lớp
	Lớp học
	
	 
	HĐG
	HĐG
	 
	 

	12
	Biết phối hợp các kĩ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối

	
	Cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối 
	HĐH: Cắt, xé dán  họa báo tạo thành bức tranh theo ý thích (tranh bông hoa, tranh con vật, tranh, phương tiện giao thông,....)
	
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐG
	 
	 
	 
	 

	15
	Biết phối hợp các kĩ năng gấp giấy để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	x
	Biết phối hợp các kĩ năng gấp giấy để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	HĐG: Gấp thuyền giấy, hoa giấy, gấp một số con vật bằng giấy
	
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐG
	 
	 
	 
	 

	C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)

	20
	Có khả năng đặt lời theo giai điệu một bài hát, bản nhạc quen thuộc (một câu hoặc một đoạn)
	
	Đặt lời theo giai điệu một bài hát, bản nhạc quen thuộc (một câu hoặc một đoạn)
	HĐNT: Bé tập làm nhạc sĩ
	
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐNT
	 
	 
	 











	tt
	Mục tiêu chủ đề
	PTCT
	Nội dung chủ đề
	Hoạt động chủ đề
	Tài nguyên học liệu
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	ND cốt lõi
	Chủ đề Tái chế

	Ghi  chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tái chế giấy, bìa
	Tái chế vải, len vụn
	Tái chế chai, lọ, hộp nhựa
	Tái chế Nilong
	

	Cộng số nội dung hoạt động phân bổ vào nhánh chủ đề
	Chia theo lĩnh vực
	Cộng tổng
	16
	17
	15
	15
	

	
	
	Trong đó: - Lĩnh vực thể chất (Phần vận động)
	3
	4
	3
	3
	

	
	
	Lĩnh vực Thể chất (CSND, phòng tránh tai nạn thương tích)
	3
	4
	3
	3
	

	
	
	Lĩnh vực Nhận thức
	5
	2
	3
	3
	

	
	
	Lĩnh vực Ngôn ngữ
	4
	5
	5
	4
	

	
	
	Lĩnh vực TCKN XH
	1
	2
	1
	2
	

	
	
	Lĩnh vực Thẩm mỹ
	5
	5
	6
	7
	

	
	Chia theo hoạt động trong chế độ sinh hoạt
	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	29
	29
	29
	29
	

	
	
	Đón - trả trẻ
	1
	2
	1
	1
	

	
	
	Thể dục sáng
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	Hoat động góc
	6
	4
	6
	7
	

	
	
	Hoạt động ngoài trời
	4
	6
	5
	4
	

	
	
	Vệ sinh ăn ngủ
	1
	1
	0
	0
	

	
	
	Hoạt động chiều
	6
	5
	6
	6
	

	
	
	Tham quan dã ngoại 
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	Lễ hội
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	Hoạt động học
	5
	5
	5
	5
	

	
	
	Chia cụ thể hoạt động học
	Giờ thể chất
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	
	Giờ Nhận thức
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	
	Giờ Ngôn ngữ
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	
	Giờ TCKN XH
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	
	Giờ Thẩm mỹ
	1
	1
	1
	1
	




II. KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Nhánh 1: Tái chế giấy, bìa
	01 tuần
	Từ ngày 11/04 đến 15/04/2022
	
	

	Nhánh 2: Tái chế vải, len vụn
	01 tuần
	Từ ngày 18/04 đến 22/04/2022
	
	

	Nhánh 3: Tái chế chai, lọ, hộp nhựa
	01 tuần
	Từ ngày 25/04 đến 29/04/2022
	
	

	Nhánh 4: Tái chế Nilong
	01 tuần
	Từ ngày 02/05 đến 06/05/2022
	
	



III. CHUẨN BỊ:
	
	Nhánh 1: Tái chế giấy, bìa
	Nhánh 2: Tái chế vải, len vụn
	Nhánh 3: Tái chế chai, lọ, hộp nhựa
	Nhánh 4: Tái chế Nilong

	Giáo viên
	- Lên kế hoạch soạn giảng, tạo môi trường phòng lớp về việc tái chế giấy, bìa
- Sưu tầm tranh ảnh, video, bài thơ bài hát về Tái chế giấy, bìa, 
- Chuẩn bị các bài học, đồ dùng học tập, nguyên vật liệu
- Sưu tầm nguyên vật liệu, phế liệu: Giấy, bìa sách cũ, lõi giấy vệ sinh, bìa thùng catong cũ, giấy bão, giấy bọc quà sinh nhật cũ, đĩa giấy.....

	- Lên kế hoạch soạn giảng, tạo môi trường phòng lớp về tái chế vải, len vụn
- Sưu tầm tranh ảnh, video, bài thơ bài hát về Tái chế vải, len vụn
- Chuẩn bị các bài học, đồ dùng học tập, nguyên vật liệu
- Sưu tầm nguyên vật liệu, phế liệu: Len cũ, vụn, vải  cũ, vụn, ..........

	- Lên kế hoạch soạn giảng, tạo môi trường phòng lớp về tái chế chai, lọ, hộp nhựa
- Sưu tầm tranh ảnh, video, bài thơ bài hát về Tái chế chai, lọ, hộp nhựa
- Chuẩn bị các bài học, đồ dùng học tập, nguyên vật liệu
- Sưu tầm nguyên vật liệu, phế liệu: Vỏ chai nước khoáng, vỏ lon nước ngọt, vỏ hộp sữa chua, thia sũa chua, vó hộp sữa các loại, đĩa nhựa, cốc nhựa, nắp chai nhựa, vỏ nước rủa bát, chén, ....
	- Lên kế hoạch soạn giảng, tạo môi trường phòng lớp về tái chế Nilong
- Sưu tầm tranh ảnh, video, bài thơ bài hát về Tái chế Nilong
- Chuẩn bị các bài học, đồ dùng học tập nguyên vật liệu
- Sưu tầm nguyên vật liệu, phế liệu: Túi nilong đã qua sử dụng, vải dù,.....


	Nhà trường
	- Chuẩn bị tốt mọi điều kiện về phòng chống dịch bệnh cho trẻ
- Đảm bảo cơ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi đầy đủ, đảm bảo an toàn cho trẻ
- Bổ sung các thùng đựng rác có kĩ hiệu, hình ảnh màu sắc (xanh, đỏ, vàng) rõ ràng

	- Chuẩn bị tốt mọi điều kiện về phòng chống dịch bệnh cho trẻ
- Đảm bảo cơ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi đầy đủ, đảm bảo an toàn cho trẻ

	- Chuẩn bị tốt mọi điều kiện về phòng chống dịch bệnh cho trẻ
- Đảm bảo cơ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi đầy đủ, đảm bảo an toàn cho trẻ
- Tạo môi trường ngoài lớp hoc, bổ sung thêm các hộp đựng đồ dùng cho các hoạt động Steam  về tái chế
	- Chuẩn bị tốt mọi điều kiện về phòng chống dịch bệnh cho trẻ
- Đảm bảo cơ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi đầy đủ, đảm bảo an toàn cho trẻ


	Phụ huynh
	- Cha mẹ trẻ thực hiện tốt công tác phòng chống dịch: đeo khẩu trang, rửa tay cho trẻ, chuẩn bị trang phục phù hợp cho trẻ khi đến trường.
- Cho trẻ đi học đúng giờ quy định
- Kết hợp chặt chẽ với giáo viên để nắm bắt được nội dung phương pháp hướng dẫn chăm sóc giáo dục trẻ
- Sưu tầm thu gom, đóng góp các nguyên liệu tái chế: Họa báo, giấy bìa, lõi giấy vệ sinh, len dạ, chai lọ hộp nhựa, vỏ hộp sữa chua, vỏ sữa, ống nhựa,...

	Trẻ
	- Chuẩn bị tâm thế thoải mái, sẵn sàng cùng cô khám phá chủ đề mới
- Cùng cô và gia đình tìm nguyên liệu làm đồ chơi cho chủ đề



IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ
	TT
	Hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	1
	Đón trả trẻ
	- Trò chuyện về chủ đề
- Nghe và hưởng ứng cảm xúc theo các bài hát bản nhạc trong chủ đề
- Hướng dẫn cha mẹ trẻ chế biến một số món ăn cho trẻ: Tiêu chảy, táo bón, sốt, biếng ăn.
- Giáo dục trẻ giữ vệ sinh nơi công cộng
	

	2
	Thể dục sáng
	* Khởi động 
Cho trẻ đi thường, đi bằng mũi chân, đi thường, đi bằng gót chân, đi thường, đi bằng khom lưng, đi thường, chạy nhanh, đi thường, chạy chậm về đội hình 3 hàng dọc.
* Trọng động
- Hô hấp: Gà gáy
- Tay: 2 tay gập trước ngực, quay cẳng tay và đưa ngang
- Lưng, bụng: Đứng đan tay sau lưng gập người về trước
- Chân: Bước khuỵu 1 chân về phía trước, chân sau thẳng
- Bật: Bật luân phiên chân trước chân sau 
* Hồi tĩnh: Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng
	

	3
	Hoạt động có chủ đích
	Nhánh 1
	PTTC
Ngày
11/4/2022
Bật qua vật cản cao 15-20cm
	PTNT
Ngày
12/4/2022
Vì sao phải sử dụng túi giấy? (Dự án Steam)
	PTNN
Ngày
13/4/2022
Kể chuyện "Vương quốc rác"
	PTTM
Ngày
14/4/2022
Làm túi giấy thay thế túi nilong (Dự án Steam)
	PTTCKNXH
Ngày
15/4/2022
Dạy trẻ nhận biết và phân loại rác thải
	

	
	
	Nhánh 2
	PTTC 
Ngày
18/4/2022
Bé đan vòng đeo tay

	PTNT
Ngày
19/4/2022
Đo độ dài một vật bằng các đơn vị đo khác nhau
	PTNN
Ngày
20/4/2022
KTST "Những cuộn len màu"
	PTTM
Ngày
21/4/2022
Làm tranh từ len vụn
	PTTCKNXH
Ngày
22/4/2022
Chiếc áo yêu thương gửi tặng bạn (có hoàn cảnh khó khăn)
	

	
	
	Nhánh 3
	PTTC
Ngày
25/4/2022
Nhảy lò cò 5m
	PTNT
Ngày
26/4/2022
Tìm hiểu về chai lọ nhựa (Dự án Steam)
	PTNN
Ngày
27/4/2022
Dạy trẻ đọc thuộc bài vè "Vè bảo vệ môi trường". 
	PTTM
Ngày
28/4/2022
Dạy KNCH "Không xả rác"
	PTTCKNXH
Ngày
29/4/2022
Nuôi lợn tiết kiệm từ việc thu gom giấy bìa, chai lọ hộp nhựa  
	

	
	
	Nhánh 4
	PTTC
Ngày
02/5/2022
An toàn trong ăn uống
	PTNT
Ngày
3/5/2022
"Chiếc dù thoát hiểm" (Tiết 1)
	PTNN
Ngày
4/5/2022
Trò chơi chữ cái: s, x
	PTTM
Ngày
5/5/2022
Sáng tạo từ màng xốp
	PTTCKNXH
Ngày
6/5/2022
Dạy trẻ sử dụng túi nilong đúng cách để bảo vệ môi trường
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Hoạt động ngoài trời














Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1
	- Thí nghiệm "Sự thấm hút của giấy"
- TCVĐ: Rải ranh
- Chơi tự do
	- Làm hộp quà, từ bìa và giấy báo
- TCVĐ: Cướp cờ 
- Chơi tự do
	- Thí nghiệm "Giấy không thấm nước khi tô sáp màu"
- TCVĐ: Ai khéo hơn
- Chơi tự do
	-  Trẻ trải nghiệm phân loại rác ngoài sân trường
- TCVĐ: Vượt chướng ngại vật
- Chơi tự do
	-   Làm bưu thiếp từ bìa và giấy báo
- TCVĐ: Thổi giấy
- Chơi tự do
	

	
	
	Nhánh 2
	-  Bật tách chân, khép chân  liên tục qua 7 ô vòng
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do
	- Bé tập làm nhạc sĩ
- TCVĐ: Mèo đưởi chuột
- Chơi tự do
	- Daỵ trẻ bỏ rác đúng nơi quy định
- TCVĐ: Ô ăn quan
- Chơi tự do
	-  Đo độ dài các vật trên sân trường bằng dây len
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do
	- Bé đọc sách thư viện nhà trường
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do 
	

	
	
	Nhánh 3
	- Làm chiếc túi từ đĩa nhựa
- TCVĐ: Tai ai tinh
- Chơi tự do
	- Đo dung tích các vật
-TCVĐ: Bóng nhảy
- Chơi tự do
	- Làm các sản phẩm sáng tạo từ chai nhựa (Dự án steam)
- TCVĐ: Cắp cua bỏ giỏ
- Chơi tự do
	- HĐNT: Thí nghiệm "Trứng  chui trong chai"
- TCVĐ: Đua thuyền
- Chơi tự do
	- Làm đồ dùng từ vỏ hộp sữa chua, sữa yogut
- TCVĐ: Bạn vui hay buồn
- Chơi tự do
	

	
	
	Nhánh 4
	- Thí nghiệm "Đâm thủng túi nilon mà nước không bị chảy ra"
- TCVĐ: Giọng ai thế nhỉ?
- Chơi tự do
	- Quan sát các chậu cây, hoa tái chế thùng đựng sơn, lốp xe trên sân trường
- Nhảy lò cò
- TCVĐ: Nhảy vòng
- Chơi tự do

	- Bé đọc sách thư viện nhà trường
- TCVĐ: Cơm canh rau muống
- Chơi tự do
	- Dự án Chiếc dù thoát hiểm (Chế tạo)
- TCVĐ: Ném vòng
- Chơi tự do
	- Làm bông hoa từ nilong
- TCVĐ: Nhay bạt
- Chơi tự do

	

	5
	VSAN
	- Dạy trẻ sử dụng thiết bị vệ sinh đúng cách 
- Dạy trẻ không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường
- Trẻ cùng cô trực nhật vệ sinh phòng nhóm lớp 
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Hoạt động chiều
	Nhánh 1
	Dạy trẻ đọc thơ "Lời cô dạy" 

	Làm quen với số đếm bằng Tiếng Anh
	Dạy trẻ hát và vận động bài hát "Điều đó tùy thuộc vào hành động của bạn"

	So sánh đồ dùng tái chế: chiếc cốc được tái chế từ vỏ chai nước và từ giấy. Chiếc túi tái chế từ giấy, vỏ nước rửa bát,....
	  Số 10 (Tiết 1)
	

	
	
	Nhánh 2
	Tạo môi trường cùng cô
	Dạy trẻ đọc bài thơ: "Bé ơi hãy đừng"
	Làm quen nhóm chữ: s,x.
	Dạy trẻ hát và vận động bài hát "Em vẽ môi trường xanh"
	 Nêu gương cuối tuần
	

	
	
	Nhánh 3
	  Dạy trẻ nhận biết một số loại rác thải
	Dạy trẻ hát và vận động bài hát "Em yêu màu xanh"
	Dạy trẻ đọc thơ "Tôi là thùng rác"
	Số 10 (Tiết 3).

	Dạy trẻ tập kể lại chuyện "Vương quốc rác"
	

	
	
	Nhánh 4
	Dạy trẻ hát và vận động bài hát "Vì cuộc sống đẹp tươi".
	Làm trang phục từ các NVL tái chế
	Ôn chữ cái: s, x
	Dạy trẻ đọc thơ  "Bé giữ gìn môi trường"

	Âm nhạc tổng hợp
	


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC:
	TT
	Tên góc chơi
	Mục đích
yêu cầu
	Các HĐ/TC trong góc chơi
	Chuẩn bị
	N1
	N2
	N3
	N4
	GC

	1

	Góc phân vai
	Nấu ăn
	- Trẻ biết chơi nấu các món ăn theo gợi ý của cô.
- Trẻ có kĩ năng làm món ăn theo các bước, bày món ăn.
- Trẻ có khả năng phát triển tư duy, trí nhớ có chủ đích, khả năng quan sát và sáng tạo.
- Trẻ biết giữ gìn vệ sinh trong ăn uống.
- Biết đoàn kết trong khi chơi.
- Biết cất lấy đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định

	+ Mua thực phẩm
+ Chế biến thực phẩm
+ Nấu các món ăn
+ Bày giới thiệu về các món ăn
+ Phục vụ khách hàng
+ Thu dọn đồ dùng
	- Bảng gợi ý các bước 
- Tạp dề, mũ, bộ đồ chơi nhà bếp, đồ dùng ăn uống, các lọ gia vị, dao thớt, giấy lau.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	N1: Bày trang trí đĩa quả 
	- Đĩa các loại, quả cam, táo, xoài, dưa hấu,....
	
	x
	
	
	

	
	
	
	
	N2: Làm hoa quả trộn
	- Bát, thìa, sữa chua, sữa đặc, thanh long, xoài, bơ, táo,.....
	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	N3: Rán trứng
	- Chảo, dầu ăn, trứng,......
	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	N4: Rán cá
	- Chảo, dầu ăn, cá...
	
	
	
	x
	

	
	
	 Bán hàng 
	- Trẻ thể hiện đúng vai chơi của mình, chơi ngoan.
- Trẻ biết cách chơi người bán hàng, người mua hàng, biết chào mời khách 
- Trẻ hứng thú TG các vai chơi và thực hiện tốt vai chơi, biết bày hàng, cất đồ dùng gọn gàng
	- Bày bán các mặt hàng
- Chào mời khách hàng
- Trao đổi giá cả
- Trả lại tiền cho khách
- Cảm ơn khách mua
	- Bảng hướng dẫn quy trình bán hàng 
- Giá bán hàng

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Cửa hàng bán các đồ dùng, đồ chơi được tái chế từ giấy, bìa
	Bông hoa, con vật, hộp đựng bút, một số PTGT......
	x
	
	
	
	

	
	
	
	
	Cửa hàng bán đồ dùng, đồ chơi được tái chế từ len vải vụn
	Quần áo, túi ví, vòng tay, bông hoa,....
	
	x
	
	
	

	
	
	
	
	Cửa hàng bán các đồ dùng, đồ chơi được tái chế từ chai lọ nhựa
	Lọ hoa, chậu hoa, ống đựng bút, hoa, một số con vật.....
	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	Cửa hàng bán các đồ dùng, đồ chơi được tái chế từ nilong
	Bông hoa, trang phục,......
	
	
	
	x
	

	
	
	
Bác sỹ

	- Trẻ biết các thao tác khám bệnh..
- Trẻ có kĩ năng khám bệnh, phát thuốc, ghi sổ…
- Biết đoàn kết trong khi chơi.
- Biết cất lấy đdđc đúng nơi quy định.
	Thực hiện công việc 
- Hỏi thăm bệnh
- Khám bệnh
- Viết sổ
- Kê thuốc
- Dặn dò 
	Bàn, ghế, bộ đồ chơi bác sĩ, trang phục bác sĩ, các loại thuốc
	x
	x
	x
	x
	

	2
	Góc xây dựng
	- Trẻ biết nhận vai chơi, thỏa thuận, biết cách phân công công việc cho từng thành viên trong nhóm. 
- Trẻ biết tên góc chơi, biết xây theo mảng mô hình gợi ý của cô.
-  Trẻ có KN: xây, lắp ghép, thỏa thuận vai chơi với bạn, làm việc theo nhóm, giao tiếp.
- Trẻ đoàn kết với bạn, hứng thú tham gia HĐ. Biết giữ gìn ĐD đồ chơi cất gọn gàng khi chơi xong.
	Thực hiện công việc
- Phân công thỏa thuận vai chơi
- Thiết kế công trình
- Tập kết nguyên liệu
- Thực hiện thao tác xây
- Phân bố khuôn viên
	- Bảng các bước xây dựng
- Đồ dùng: Gạch xây dựng,  xô, xẻng, dao xây, ráp nhà đại, nút tròn.. 

	x
	x
	x
	x
	

	
	
	
	Xây nhà máy tái chế
+ Tái chế giấy, bìa
+ Tái chế vải len vụn
+ Tái chế chai, lọ hộp nhựa
+ Tái chế nilong
	- Giấy bìa cũ, vải len vụn, vỏ chai lọ hộp nhựa, túi nilong đã quá sử dụng,......
	x
	x
	x
	x
	

	3
	Góc học tập
	- Trẻ biết tên góc, tên trò chơi, biết cách chơi.
- Rèn cho trẻ kĩ năng tư duy, ghi nhớ có chủ định…
- Trẻ có kĩ năng phối hợp, chú ý ghi nhớ quan sát có chủ định.
- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động và cất đồ dùng đúng nơi quy định khi chơi xong
	Ai thông minh hơn
	- Bảng biểu gợi ý
- Lô tô tranh đdđc các loại 

	x
	x
	x
	x
	

	
	
	
	Tạo nhóm trong phạm vi 10
	
	x
	
	
	
	

	
	
	
	Thêm bớt, Gộp tách đối tượng trong phạm vi 10
	
	
	x
	x
	x
	

	
	
	
	Trò chơi: chữ cái s,x.
	
	
	x
	x
	x
	

	
	
	
	Sắp xếp theo quy tắc theo ý thích
	
	
	
	
	x
	

	
	
	
	Chọn hành vi đúng sai với môi trường
	
	
	
	
	x
	

	4
	Góc
nghệ thuật
	- Biết vận động đơn giản theo nhịp điệu của bài hát 
- Trẻ biết cách chọn màu sắc để tô vẽ, cắt dán một số đồ dùng đồ chơi 
- Biết nặn các đồ dùng đồ chơi đơn giản
- Trẻ hứng thú hoạt động, biết yêu quí sản phẩm, và cất đồ dùng, sản phẩm vào đúng nơi quy định.
	Chơi với dụng cụ âm nhạc, hát các bài hát về chủ đề
	Dụng cụ âm nhạc: thanh la, mõ, sắc xô, trống 
	
	
	
	
	

	
	
	
	Gấp thuyền giấy, hoa giấy, gấp một số con vật bằng giấy
	Giấy báo, giấy màu, bìa màu các loại
	x
	
	
	
	

	
	
	
	- Làm chiếc túi, làm các con vật dưới nước từ đĩa nhựa; làm robot từ vỏ hộp sữa yogout
- Làm mô hình ngôi nhà từ vỏ chai nước, vỏ hộp sữa
- Làm chậu ươm cây, trồng cây từ vỏ chai nhựa
	Màu nước, đĩa nhựa, vỏ hộp sữa yogout, vỏ chai nước, vỏ hộp sữa,......
	
	
	x
	
	

	
	
	
	Cắt, xé dán  họa báo tạo thành bức tranh theo ý thích (tranh bông hoa, tranh con vật, tranh phương tiện giao thông,....)
	Keo, kéo, giấy báo, giấy màu,...
	x
	
	
	
	

	
	
	
	Gấp thuyền giấy, hoa giấy, gấp một số con vật bằng giấy
	Giấy .....

	x
	
	
	
	

	
	
	
	Dự án steam "Chiếc dù thoát hiểm" (Thiết kế)
	Giấy, bút màu
	
	
	
	x
	

	
	
	
	Vẽ tranh: Bé bảo vệ môi trường, bé nhặt rác,  bé tưới cây, bé trồng cây 
	Giấy vẽ, màu nước, sáp màu,.....
	
	x
	x
	
	

	5
	Góc
Sách 
	- Biết biết cách xem sách, đọc thơ, kể chuyện thông qua đồ dùng, hình ảnh trực quan
- Trẻ có ý thức cất gọn đồ dùng khi chơi xong
	Kể truyện sáng tạo: Chiếc áo diệu kỳ, Cuộc nói chuyện của chai, lọ hộp nhựa, Tờ giấy trắng,.......

	- Rối dẹt, rối tay
- Đồ dùng: chai, hộp lọ, giấy, .....
	x
	x
	x
	
	



VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 1: TÁI CHẾ GIẤY, BÌA
Thứ 2 ngày 18 tháng 04 năm 2022
Tên hoạt động học: Bật qua vật cản 15 - 20 cm
Thuộc lĩnh vực: PTTC
I. Mục đích – yêu cầu
1. Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên vận đông: Bật qua vật cản 15- 20 cm.
- Trẻ thực hiện thành thạo các động tác trong bài tập vận động, biết  dùng sức của đôi bàn chân bật qua vật cản cao 15-20cm, không chạm vật cản
- Biết tham gia chơi trò chơi vận động tốt.
2. Kĩ năng:  
- Dạy trẻ kỹ năng nhún bật qua vật cản cao 15-20cm đúng tư thế, tự tin.
- Phát triển cơ tay, cơ chân của trẻ
3. Thái độ: 
- Trẻ hứng thú tham gia vào các vận động, có ý thức tổ chức kỉ luật khi tham gia trò chơi
- Giáo dục trẻ thường xuyên tập thể dục để có cơ thể khỏe mạnh
II. Chuẩn bị:
+ Các hộp bìa có kích thước khác nhau mà trẻ sưu tầm được
+ 2 hộp bìa cao 15cm, 2 hộp bìa 17cm, 2 hộp bìa 20cm
+ Vòng to nhỏ các loại, 3 chai nhựa to 
+ Nhạc bài hát: "Mời bạn lên tàu", "Điều đó tùy thuộc vào hành động của bạn"
III. Tiến hành
1. Ổn định tổ chức:
- Cô giới thiệu chương trình "Bé khỏe- Bé khéo"  
- Có 2 đội chơi: + Đội Hoa hồng
                          + Đội Hoa cúc
                          + Đội Hoa sen
- Với các phần thi:
                           + Phần thi thứ nhất: Đồng diễn
                           + Phần thi thứ 2: Vượt qua chướng ngại vật
                           + Phần thi thứ 3: Về đích
2. Nội dung:
HĐ1: Khởi động 
 - Để bước vào hội thi với tinh thần phấn chấn và sức khỏe tốt nhất chúng ta hãy cùng khởi động  xin mời 2 đội.
- Cô bật nhạc và dùng hiệu lệnh xắc xô cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi khác nhau: đi thường -> đi bằng mũi bàn chân -> đi thường -> đi bằng gót chân -> đi thường -> đi khom lưng -> đi thường ->chạy chậm -> chạy nhanh, chạy chậm -> đi thường
- Cô dùng hiệu lệnh cho trẻ về  đội hình 3 hàng ngang
HĐ2: Trọng động 
a. BTPTC: * Phần thi thứ 1: Đồng diễn
- Mời hai đội tham gia phần thi đầu tiên là phần thi đồng diễn thể dục kết hợp với bài hát "Điều đó tùy thuộc vào hành động của bạn"
+ Tay: 2 tay gập trước ngực, quay cẳng tay,và đưa ngang
+ Lưng, bụng: Đứng đan tay sau lưng gập người về trước
+ Chân: Bước khuỵu 1 chân về phía trước, chân sau thẳng
+ Bật: Bật luân phiên chân trước chân sau
- Động tác nhấn mạnh:  Chân
b. VĐCB: *Phần thi thứ 2: Vượt chướng ngại vật  với vận động "Bật qua vật cản 15- 20cm"
- Cho trẻ trải nghiệm với các hộp bìa mà trẻ chuẩn bị
- Hỏi trẻ: Con chơi gì với các hộp bìa của con và bạn?
- Cô và trẻ cùng thống nhất vận động: Bật qua vật cản 15- 20cm
- Mời 1-2 trẻ lên thực hiện mẫu. Cho trẻ nhận xét bạn 
- Cô phân tích vận động trên trẻ: TTCB đứng trước vạch chuẩn chân đứng tự nhiên, mắt nhìn thẳng về phía trước. Khi có hiệu lệnh "Bật" tay đưa ra phía trước đưa tay từ trên xuống dưới ra sau đồng thời nhún chân lấy đà, bật cao qua vật cản và không chạm vật cản, chạm đất bằng hai mũi bàn chân, tay đưa ra trước để giữ thăng bằng. Khi hoàn thành, đi về cuối hàng đứng.
- Lần lượt cho trẻ thực hiện vận động bật qua vật cản 15cm- 17cm- 20cm (Cô theo dõi sửa sai cho trẻ)
- Hỏi trẻ tên vận động?
- Tiếp theo là yêu cầu của chương trình dành cho 2 đội chơi. Các thành viên của 2 đội sẽ bật qua vật cản lên hái quả ( mỗi lần bật chỉ được hái 1 quả) sau đó để vào rổ của đội mình và đi về cuối hàng. 2 đội thi đua xem đội nào bật nhanh, đúng, không chạm vật cản và hái được nhiều quả là đội đó thắng cuộc. Hai đội đã sẵn sàng chơi chưa.
- Cô cho 2 đội thi đua 
- Cô bao quát và nhận xét đếm số lượng quả của 2 đội.
c. Trò chơi vận động:  Ném vòng cổ chai
- Chúng ta đã trải qua 2 phần thi rất hào hứng và sôi nổi. Bây giờ chúng ta hãy cùng bước tiếp vào phần thi thứ 3 đó là phần thi “về đích” qua trò chơi. “ Ném vòng cổ chai”. 
 + Cách chơi: khi có hiệu lệnh thì bạn thứ nhất (của cả hai đội) lên lấy vòng sau đó ném vòng vào cổ chai, xong đi về cuối hàng đứng và bạn tiếp theo lại lên thực hiện 
+ Luật chơi: 2 đội chơi sẽ bắt đầu sau khi có hiệu lệnh “bắt đầu”, thời gian chơi là 1 bản nhạc, đội nào ném được nhiều vòng vào cổ chai nhất và không phạm luật, đôi đó sẽ giành chiến thắng.
- Tổ chức cho trẻ chơi và nhận xét kết quả chơi
HĐ3: Hồi tĩnh
- Cô mở nhạc cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 2, 3 vòng.
3. Kết thúc: Cô nhận xét, tuyên dương, động viên và giáo dục trẻ.
Dự kiến nội dung đánh giá trẻ hàng ngày:
Về tình trạng sức khỏe của trẻ: 
- Biểu hiện của trẻ khi đến lớp, trong quá trình sinh hoạt một ngày: có mạnh khỏe, nhanh nhẹn, vui vẻ
- Trẻ có biểu hiện covid, hậu covid (mệt mỏi, trầm tính, sốt, nôn, ho,.....) không?
Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ: 
-  Bao nhiêu % trẻ hứng thú tham gia các hoạt động, có trẻ nào không hứng thú 
- Trẻ có hợp tác, đoàn kết chơi vui vẻ cùng bạn
- Trẻ có chủ động, tự lập trong các hoạt động 
Về kiến thức, kỹ năng của trẻ: 
- Bao nhiêu % trẻ nhớ tên vận động biết cách thực hiện vận động: giữ được thăng bằng khi bật qua vật cản cao 15-20cm
- Có trẻ nào tiến bộ về thể chất so với chủ đề trước, trẻ nào cần cố gắng


















Thứ 3 ngày 19 tháng 04 năm 2022
Tên hoạt động học: Vì sao phải sử dụng túi giấy? 
(Dự án Steam)
S. Khoa học: Khám phá đặc điểm, tính chất, tác hại của túi nilon với mối trường và sức khỏe con người khi không được xử lý đúng cách.
T. Công nghệ: Dùng thiết bị công nghệ để tìm hiểu tác hại của túi nilong, xem video làm túi giấy
E. Chế tạo: Trẻ sử dụng các nguyên liệu khác nhau để chế tạo ra túi, nghiên cứu làm túi giấy đựng được đồ dùng
M. Toán: Định dạng khung hình túi: vuông, chữ nhật,....Đếm số lương hoa, lá trang trí, sắp xếp 
I. Mục đích yêu cầu:
1. Kiến thức:
- Trẻ biết đặc điểm tính chất túi nilon: Dai, mỏng, nhẹ, khó phân hủy.
- Trẻ biết về tác hại của túi nilon đối với môi trường và con người: Khó phân hủy, gây ô nhiễm nguồn nước, đất dai, độc hại và ảnh hưởng tới sức khỏe con người , động vật và thực vật.
- Trẻ biết được tác dụng của túi giấy.
2. Kỹ năng
- Đưa ra ý tưởng và giải pháp làm túi thay thế túi nilon
- Vẽ trang trí thiết kế túi giấy với các ý tưởng khác nhau. 
- Lựa chọn, sử dụng các loại giấy khác nhau để làm túi thay thế túi nilon
- Rèn kỹ năng thuyết trình chia sẻ ý tưởng về chiếc túi giấy của mình và của nhóm: nguyên vật liệu, quá trình làm, hình dạng, công dụng.
3. Thái độ:
- Trẻ tích cực hứng thú tham gia hoạt động.
- Chú ý quan sát lắng nghe và trả lời câu hỏi của cô.
- Cố gắng hoàn thành công việc được giao.
II. Chuẩn bị :
1. Chuẩn bị của cô :
- Video về tác hại của túi nilon đối với môi trường và con người
- Hình ảnh, video cách làm túi giấy
- 2 hộp to đựng nước, 1 cốc nến nhỏ.
[bookmark: _Hlk100127026]- Các nguyên liệu mở:
+ Bìa, giấy xi măng, họa báo, dây thừng, giấy vẽ, bút chì, màu sáp, băng dính, thiết bị dập lỗ, keo dán, kéo,......
- Mỗi trẻ mang 1, 2 túi nilon ở nhà đến lớp.
3. Lập kế hoạch tiến hành bài giảng steam
HĐ1: Nêu vấn đề: Giữ gìn môi trường sống xanh mát, sạch đẹp 
HĐ2: Kp và giải pháp: Đặc điểm, tính chất, tác hại của túi nilon với môi trường sống và con người
HĐ3: Thảo luận lên KH
- Các nguyên liệu và cách làm túi
- Thảo luận và đưa ra ý tưởng của nhóm mình
HĐ4: Thiết kế: Vẽ, trang trí túi giấy
HĐ5: Chế tạo: Thực hiện dự án theo thiết kế
HĐ6: Đánh giá, trình bày
- Trưng bày giới thiệu sản phẩm
- Đánh giá sản phẩm


Tiết 1: Nêu vấn đề khám phá tìm giải pháp
III. Tiến hành
 1. Ổn định tổ chức:
- Cô và trẻ hát và vận động bài hát: "Điều đó phụ thuộc vào hành động của bạn", sáng tác Vũ Kim Dung
- Các con vừa nghe bài hát gì?
- Để giữ gìn cho môi trường sống của chúng ta xanh mát, sạch đẹp con đã làm gì?
- Con biết gì về túi nilong?
- Dẫn dắt vào bài.
2/ Nội dung
HĐ1: Tìm hiểu đặc điểm tính chất của túi nilong
* Thí nghiệm 1: Túi nilon mỏng, dai, khó rách
- Cho trẻ chơi túi ni long mà trẻ cầm ở nhà đi 
- Con vừa chơi gì với túi nilong?
- Cô mời 1 vài trẻ lên xé thử túi nilon. 
- Con thấy túi nilon như thế nào?
- Cô kết luận túi nilon rất dai và khó xé rách.
- Thí nghiệm 2: Túi nilon không tan được trong nước như túi giấy 
- Cô có 2 bình dựng nước, cô sẽ thả giấy vào 1 bình và thả miếng nilon vào bình còn lại, ngâm chúng trong vòng vài phút. Cho trẻ quan sát hiện tượng.
- Bình 1: Nilon nổi trên mặt nước và không tan 
- Bình 2: Giấy ngấm nước và bị chìm xuống khi nhấc giấy lên thì bị mủn vụn 
=> Kết luận: Giấy tan trong nước, nilong không tan trong nước Vậy giấy tan trong nước.
* Thí nghiệm 3: Túi nilon không thể đốt cháy hết được, nó chỉ biến thành 1 dạng chất dẻo khác.
- Cô đốt giấy và túi nilon bằng bát nến nhỏ. 
- Kết quả giấy cháy thành tro, còn túi nilon cháy có mùi khét và không cháy thành tro mà biến sang một cục chất dẻo khác.
=> Cô cùng trẻ khái quát và nhắc lại đặc điểm, tính chất của túi nilong
HĐ2: Tác hại của túi nilong
- Cho trẻ xem video tác hại của túi nilong với môi trường và con người
- Các con nhìn thấy những hình ảnh gì trong video?
- Vì sao lại xảy ra hiện tượng đó?
- Cô khái quát kèm hình ảnh.
- Hàng năm túi nilon bị vứt xuống biển giết hại nhiều sinh vật biển.
- Túi nilon gây ra những tác hại với môi trường: Túi nilon khó phân hủy được, nó tồn tại trong đất khiến cho đất bị ô nhiễm biến chất không giữ được chất dinh dưỡng cho cây.
- Túi nilon bị vứt xuống kênh rạch, ao hồ, sông ngòi....dẫn đến nguồn nước bị tắc nghẽn, ứ đọng nước thải. Cống rãnh bị ứ đọng là môi trường lý tưởng cho các vi khuẩn gây bệnh sinh ra.
- Túi nilon có tác động đến sức khỏe con người: Nguồn nước bị ô nhiễm các loài thủy hải sản ăn phải túi nilon trở thành nguồn thức ăn độc hại cho người, gây ngộ độc suy giảm hệ miễn dịch ... túi nilon khi gặp nhiệt độ nóng sẽ nóng chảy và gây ra khí có hại cho sức khỏe con người.
- Cô nêu vấn đề: Để bảo vệ môi trường cân bằng hệ sinh thái và đảm bảo sức khỏe con người chúng ta cần làm gì? (Hạn chế sử dụng túi nilong, phân loại rác thải, tái chế, tái sử dụng túi nilong, làm túi giấy thay thế túi nilong,.....)
- Cô cho trẻ nêu lên ý kiến. 
- Cô và trẻ cùng thống nhất làm túi giấy thay thế túi nilong
HĐ3. Lên kế hoạch "Làm túi giấy thay thế túi nilong"
- Cho trẻ xem 1 số hình ảnh và video cách làm túi giấy 
- Túi giấy được làm như thế nào?
- Túi có những bộ phận gì? (thân túi, miệng túi, quai túi )
- Những nguyên liệu nào có thể làm được túi giấy?
- Thân túi hình gì? Túi có kích thước như thế nào?
- Quai túi như thế nào, sử dụng chất liệu gì?
- Quai túi được gắn ở đâu để túi cân bằng, không bị xộc xệch? Làm thế nào để túi đủ rộng và đựng được đồ?
- Làm thế nào để túi chắc chắn và đựng đồ có trọng lượng?
- Con trang trí gì vào cho thân túi thêm đẹp?
3. Kết thúc: 
Vậy là cô và chúng mình đã tìm hiểu đặc điểm, tính chất, tác hại của túi nilon và lên kế hoạch làm túi giấy. Nhiệm vụ của chúng mình là về nhà sẽ lên ý tưởng thiết kế ra những chiếc túi giấy đẹp nhất nhé! 
Dự kiến nội dung đánh giá trẻ hàng ngày:
Về tình trạng sức khỏe của trẻ: 
- Biểu hiện của trẻ khi đến lớp, trong quá trình sinh hoạt một ngày: có mạnh khỏe, nhanh nhẹn, vui vẻ
- Trẻ có biểu hiện covid, hậu covid (mệt mỏi, trầm tính, sốt, nôn, ho,.....) không?
- Những trẻ có biểu hiện hôm qua, hôm nay có thay đổi gì không?
Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ: 
-  Bao nhiêu % trẻ hứng thú tham gia các hoạt động, có trẻ nào không hứng thú 
- Trẻ có hợp tác, đoàn kết chơi vui vẻ cùng bạn
- Trẻ có chủ động, tự lập trong các hoạt động 
- Trẻ ăn hết xuất, ngủ đủ giấc 
Về kiến thức, kỹ năng của trẻ: 
- Bao nhiêu % trẻ biết được đặc điểm nổi bật, công dụng, cách sử dụng của giấy, trẻ nào cần cố gắng
- Bao nhiêu %  có kỹ năng sử dụng giấy báo, bìa làm hộp quà, trẻ nào cần sự giúp đỡ của cô
- Bao nhiêu %  nhớ và phát âm được một vài sô đếm bằng Tiếng Anh


















Thứ 4 ngày 20 tháng 04 năm 2022
A. Hoạt động có chủ đich
Tên hoạt động học: Truyện: “Vương quốc rác” (T1)
Thuộc lĩnh vực: PTNN
I.Mục đích yêu cầu
1.Kiến thức: 
- Trẻ nhớ được tên truyện, tên các nhân vật trong truyện và hiểu nội dung câu chuyện.
2.Kĩ năng: 
- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
- Rèn kỹ năng trả lời to, rõ ràng, mạch lạc cho trẻ.
3.Thái độ: 
- Trẻ tích cực tham gia các hoạt động.
- Trẻ biết giữ gìn, bảo vệ môi trường, bỏ rác đúng nơi quy định
II.Chuẩn bị
- Tranh truyện, sa bàn rối dẹt, 
- Nhạc bài hát: Em vẽ môi trường xanh
III.Tiến hành
1. Ổn định tổ chức
- Cô và trẻ cùng hát bài "Em vẽ môi trường xanh"
- Trò chuyện với trẻ về bài hát
- Dẫn dắt, giới thiệu bài
2. Nội dung
HĐ 1: Câu chuyện tặng bé
- Cô kể lần 1 kết hợp với tranh minh họa
- Hỏi trẻ: Cô vừa kể các con nghe câu chuyện gì?
- Giảng nội dung câu chuyện
- HĐ Chuyển tiếp: Trẻ đọc bài vè "Vè phân loại rác"
- Cô kể lần 2 kết hợp với sa bàn
HĐ2:  Tìm hiểu nội dung câu chuyện
+ Cô vừa kể con nghe câu chuyện gì?
+ Trong truyện có những nhân vật nào?
+ Chuyện gì đã xảy ra với Vương quốc rác?
+ Sau cuộc nói chuyện của bịch rác nhỏ với vị bô lão thì câu chuyện tiếp tục diễn ra như thế nào?
+ Vị thần 3T đã sử dụng phép thuật của mình giúp phân loại rác như thế nào?
- Liên hệ: Ở trường, nhà, con phân loại rác như thế nào?
=> Giáo dục trẻ: Có ý thức bảo vệ môi trường, biết thu gom rác và cùng người lớn xử lý rác khoa học, hợp lý.
HĐ3: Củng cố
- Chia lớp thành 3 nhóm, nhiệm vụ của mỗi nhóm trang trí, chắp ghép các logo sẵn có tạo thành tranh tuyên truyền với 3 thông điệp ý nghĩa theo nội dung câu chuyện "Vương quốc rác"
+ Thông điệp 1: Hạn chế sử dụng túi nilong
+ Thông điệp 2: Tái chế - tái sử dụng đồ đung
+ Thông điệp 3: Phân loại rác
- Tổ chức cho trẻ thực hiện, cô gợi mở, khuyến khích trẻ sáng tạo
3. Kết thúc: Nhận xét khen ngợi động viên trẻ, nhẹ nhàng chuyển hoạt động
B. Hoạt động trải nghiệm
Giấy không bị ướt khi tô sáp màu
I. Mục đích – Yêu cầu 
1. Kiến thức 
- Trẻ nhận biết đặc điểm tính chất của giấy.
- Trẻ nhận biết tính chất của sáp màu.
2. Kĩ năng 
- Dạy trẻ kỹ năng làm thí nghiệm: Thả giấy vào nước, quan sát và chia sẻ kinh nghiệm. 
- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát, so sánh, khả năng phán đoán, và suy luận của trẻ. 
- Rèn kỹ năng ngôn ngữ cho trẻ: đặt câu hỏi tại sao? Trả lời câu hỏi vì sao? sử dụng ngôn ngữ để trao đổi kinh nghiệm và trả lời câu hỏi của cô một cách rõ ràng.
- Rèn cho trẻ kỹ năng hoạt động nhóm: Phân công công việc, phối hợp, giúp đỡ nhau.
3. Thái độ 
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động trải nghiệm.
- Trẻ có kỹ năng thu, cất đồ dùng gọn gàng, khoa học.
II. Chuẩn bị 
- Giấy, sáp màu.
- Thùng thùng đựng nước dẻ lau tay .
III. Tổ chức thực hiện 
1. Ổn định.
Cho trẻ chơi các trò chơi với giấy: tung giấy, thổi giấy, quạt giấy….
2. Nội dung
Hoạt động 1. Trải nghiệm giấy có bị ngấm nước không.
*/ Đặc điểm, tính chất của giấy:
Cho trẻ lấy giấy về nhóm
- Cho trẻ quan sát, nhận biết đặc điểm của giấy
+ Bạn nào có nhận xét gì về tờ giấy.
+ Giấy thường dùng để làm gì?
+ Theo con nếu cho tờ giấy vào nước thì điều gì sẽ sảy ra? Cô cho trẻ suy luận phán đoán theo ý trẻ.
Cô giao nhiệm vụ cho trẻ hay tô màu sáp kín nên 2 mặt tờ giấy.
Muốn biết điều gì thú vị các con hãy cùng tham gia vào thi nghiệm.
*/Thí nghiệm cho giấy vào nước.
- Cô giao nhiệm vụ cho trẻ cho giấy chưa tô sáp màu vào chậu nước. 
- Tiếp tục thả tờ giấy đã tô màu vào chậu nước.
- Cô quan sát, bao quát và gợi ý trẻ thực hiện.
Hoạt động 2: Hoạt động chia sẻ kinh nghiệm: 
- Trao đổi với trẻ về kết quả thí nghiệm vừa làm:
Khi cho giấy chưa tô màu vào nước thì điều xảy ra? Giấy chưa tô màu khi làm thí nghiệm có đặc điểm gì?  
Khi cho giấy đã tô sáp màu kín hai mặt vào nước điều gì xảy ra?
Giấy tô sáp màu có hiện tượng gì khác so với giấy chưa tô sáp màu?
Vì sao giấy được tô sáp màu lại không bị ướt?
Khi làm thí nghiệm con thấy việc nào khó con chưa làm được?
- Cô cho trẻ chưa làm được làm lại thí nghiệm. 
Trao đổi với trẻ về kết quả thí nghiệm. 
- Cô cho cả lớp làm thí nghiệm lần 3 
Cho trẻ chia sẻ khẳng định kết quả thí nghiệm: Giấy không tô sáp màu sẽ bị ướt còn giấy tô sáp màu sẽ không bị ướt.Vì sáp màu có dầu nên sẽ không bị ướt.
Hoạt dộng 3: Đúc rút kinh nghiệm 
- Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi “nghe thấu đoán tài”
- Cách chơi: Cô đưa hệ thống câu hỏi, trẻ lựa chọn đáp án phù hợp
- Luật chơi: Trẻ nào lựa chọn sai phải chọn lại
Câu 1: Giấy chưa tô màu khi cho vào nước có đặc điểm gì?
A. Ngấm nước
B. Không ngấm nước
Câu 2: Khi tả giấy 2 tô sáp màu kín 2 mặt điều gì sảy ra?
A. Không ngấm nước
B. Bị mủn ra
- Cô kiểm tra kết quả và đúc rút kinh nghiệm.
Hoạt động 4: Vận dụng kinh nghiệm: 
- Trò chơi: Gấp thả thuyền 
Cách chơi: Trẻ tô màu nên giấy gấp và thả thuyền trên nước
- Trò chơi: Giúp bạn khi trời mưa
Cách chơi: Trẻ tô sáp màu nên giấy  sau đó tạo thành chiếc ô tặng bạn
=> Bài học rút ra: Từ thí nghiệm này có thể rút ra được nhiều bài học hơn. Chẳng hạn như khi đi dưới trời mưa, nếu không có áo mưa, trẻ có thể tư duy đến cách này.
3. Kết thúc: Cô tập trung trẻ, nhận xét buổi hoạt động và cho trẻ chơi tự do trên sân trường. 

Dự kiến nội dung đánh giá trẻ hàng ngày:
Về tình trạng sức khỏe của trẻ: 
- Biểu hiện của trẻ khi đến lớp, trong quá trình sinh hoạt một ngày: có mạnh khỏe, nhanh nhẹn, vui vẻ
- Trẻ có biểu hiện covid, hậu covid (mệt mỏi, trầm tính, sốt, nôn, ho,.....) không?
- Những trẻ có biểu hiện hôm qua, hôm nay có thay đổi gì không?
Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ: 
- Bao nhiêu % trẻ hứng thú tham gia các hoạt động, có trẻ nào không hứng thú 
- Trẻ có hợp tác, đoàn kết chơi vui vẻ cùng bạn
- Trẻ có chủ động, tự lập trong các hoạt động 
- Trẻ ăn hết xuất, ngủ đủ giấc 
Về kiến thức, kỹ năng của trẻ: 
- Bao nhiêu % trẻ biết được vì sao giấy không thấm nước khi tô màu?
- Bao nhiêu % nhớ tên, hiểu nội dung câu chuyện "Vương quốc rác, kỹ năng ngôn ngữ ở bạn Thái, Lan, Thành có tiến bộ không
- Trẻ có thuộc và hát đúng giai điệu bài hát "Điều đó phụ thuộc vào hành động của bạn"




















Thứ 5 ngày 21 tháng 04 năm 2022
Dự án Steam: "Làm túi giấy thay thế túi nilong" 
(Tiết 2)
1. Ổn định tổ chức 
- Trẻ cùng cô chơi trò chơi: "Trốn cô"
- Nhắc lại nội dung của buổi học hôm trước
- Dẫn dắt vào hoạt động 
2. Nội dung
HĐ 4: Thiết kế 
- Cho trẻ chia sẻ ý tưởng thiết kế túi giấy 
- Chia trẻ có ý tưởng giống nhau về các nhóm
- Trẻ lấy đồ dùng về vị trí thiết kế túi giấy
- Các nhóm tự thảo luận chọn bản thiết kế phù hợp nhất và chia sẻ ý tưởng bản thiết kế của nhóm
(Sử dụng các nguyên vật liệu gì? Cách làm như thế nào? Ai làm gì?)
HĐ 5: Chế tạo 
- Các nhóm phân công lấy nguyên liệu để thực hiện chế tạo sản phẩm của nhóm mình
- Trẻ thực hiện phối hợp với bạn để chế tạo theo thiết kế. Trẻ sử dụng giấy để gấp, làm thành túi. Trẻ tạo túi có thân túi, miệng túi và quai túi và làm thế nào để đụng được đồ .
- Trẻ trang trí túi bằng các hình vẽ trên thân túi (có thể gắn hoa bằng giấy màu, vẽ hoa, dùng hoa khô, lá khô,....)
- Trong khi trẻ thực hiện giáo viên quan sát hướng dẫn gợi ý trẻ 
HĐ 6: Đánh giá
- Cho trẻ trưng bày sản phẩm và cử đại diện trình bày sản phẩm của nhóm mình
- Quá trình làm túi giấy như thế nào ?
- Lựa chọn chất liệu giấy gì ?
- Cách làm túi giấy như thế nào ?
- Túi giấy của nhóm đúng với thiết kế không ?
- Có cần điều chỉnh gì không ? Tại sao ?
- Cho trẻ trải nghiệm đựng đồ vào túi giấy
3. Kết thúc dự án: Nhận xét tuyên dương động viên khích lệ trẻ, thu dọn đồ dùng
Dự kiến nội dung đánh giá trẻ hàng ngày:
Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ: 
- Bao nhiêu % trẻ hứng thú tham gia các hoạt động, có trẻ nào không hứng thú 
- Trẻ có hợp tác, đoàn kết chơi vui vẻ cùng bạn
- Trẻ có chủ động, tự lập trong các hoạt động 
- Trẻ ăn hết xuất, ngủ đủ giấc 
Về kiến thức, kỹ năng của trẻ: 
- Bao nhiêu % trẻ kỹ năng phân loại rác trong sân trường, trẻ nào hăng say, chú ý
- Trẻ có kỹ năng so sánh đồ chơi tái chế về chất liệu và công dụng
- Trẻ vận dụng các kỹ năng để hoàn thành sản phẩm làm tú giấy thay thế túi nilong, trẻ nào không hoàn thành sản phẩm














Thứ 6 ngày 22 tháng 04 năm 2022
Tên hoạt động học: Dạy trẻ nhận biết và phân loại rác thải
Thuộc lĩnh vực phát triển: TCKNXH
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
1. Kiến thức
- Trẻ biết một số loại rác thải có trong môi trường: rác vô cơ, hữu cơ và rác tái chế
- Trẻ biết hại của rác thải với môi trường, con người, động thực vật
- Trẻ biết rác thải nào có thể tái chế sử dụng.
2. Kỹ năng
- Rèn thói quen không vứt rác bừa bãi, bỏ rác vào thùng rác đúng nơi quy định
- Trẻ biết phân loại rác và bỏ vào đúng thùng rác quy định.
3. Thái độ
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động
- Trẻ có ý thức bảo vệ và giữ gìn vệ sinh môi trường.
II. Chuẩn bị.
- Nhạc bài hát: "Không xả rác”
- Các loại rác khác nhau ngoài sân trường.
- Găng tay túi bóng.
- Nguyên vật liệu tái chế: Giấy,bìa, 
- Video phân loại rác.
- 3 thùng rác
+ Thùng rác màu xanh 
+ Thùng màu vàng
+ Thùng rác màu đỏ
III. Cách tiến hành
1. Ổn định tổ chức 
- Trẻ đọc bài vè “Bảo vệ môi trường”
- Trò chuyện về bài vè 
- Để môi trường luôn sạch đẹp chúng ta cần làm gì?
- Dẫn dắt, giới thiệu bài học: Để môi trường luôn sạch đẹp chúng ta không chỉ bỏ rác đúng nơi quy định mà các con còn phải biết cách phân loại rác thải 
2. Nội dung:
HĐ1. Tìm hiểu về các loại rác thải
 - Cô cho trẻ xem video phân loại rác thải 
- Trò chuyện về nội dung trong video 
* Rác hữu cơ 
- Theo các con rác những loại rác nào là rác hữu cơ? (dễ phân hủy)
- Cho cho trẻ quan sát một số loại rác phân hủy được: lá cây, thức ăn thừa,  lá cây, bã trà, bã cà phê, rau quả hư hỏng,..... 
- Cô cho trẻ xem video làm phân bón từ rác phân hủy được
- Theo con rác phân hủy được thì bỏ vào thùng rác màu gì? (màu xanh lá)
* Rác vô cơ 
- Hỏi trẻ rác hữu cơ là gì? 
- Cho kể tên các loại vô cơ
- Cô cho trẻ xem hình ảnh: vỏ ốc, ly, chén, cốc, bình thủy tinh vỡ, đồ cao su, đồng hồ hỏng, sành sứ, gỗ đá,....
=> Rác vô cơ là rác khó phân hủy là những loại rác không thể sử dụng và cũng không thể tái chế được. Để phân loại rác vô cơ người ta cho vào thùng rác màu đỏ 
* Rác tái chế (có thể tái sử dụng lại được):
- Hỏi trẻ Rác tái chế là gì?
- Có những loại rác tái chế nào? (Vỏ chai nhựa, vỏ bia, vỏ cocacola, giấy bìa, nilong, vải len vụn,.....)
- Rác tái chế khi vứt bỏ sẽ cho vào thùng rác đựng rác tái chế. 
+ Theo các con người ta phân loại rác để làm gì? (Bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức của cộng đồng, giảm lượng rác thải ra môi trường. 
HĐ2: Dạy trẻ kỹ năng phân loại rác thải
* Cô tổ chức cho trẻ ra sân trường nhặt rác
- Cô cho trẻ cùng dạo chơi trên sân trường vừa đi vừa hát “Không xả rác”.
- Cô tạo tình huống trên sân trường có rất nhiều các loại rác thải khác nhau (lá cây, gốc rau, vỏ bánh kẹo, hộp sữa, gạch, đá, bìa catton, chai lọ hộp nhựa…) 
- Vậy bây giờ cô con mình cùng nhau nhặt rác để giúp sân trường thêm sạch sẽ nhé. 
- Các con hãy đeo găng tay vào để chúng mình cùng nhau nhặt rác. 
- Cô cùng trẻ thực hiện nhặt rác.
- Cho trẻ tự phân loại và bỏ rác vào đúng thùng rác 
- Hết thời gian cô tập trung trẻ lại bên cô 
- Hôm nay, cô thấy các con đều rất giỏi đã giúp các cô ở trường mình làm sạch môi trường đấy. 
- Cho trẻ quan sát thùng rác và nhận xét xem các bạn đã nhặt đúng chưa. 
HĐ3: Củng cố
 - Các con ạ, rác tái chế còn được làm thành rất nhiều các đồ dùng đồ chơi nữa đấy. Hôm nay cô cũng đã chuẩn bị rất nhiều các nguyên vật liệu phế thải để chúng mình cùng nhau làm các đồ dùng đồ chơi đấy. 
* Làm đồ chơi từ các vật liệu phế thải: 
+ Tổ 1: làm bông hoa từ túi nilong 
+ Tổ 2: làm con vật, vỏ hộp và thìa sữa chua. 
+ Tổ 3: làm ống nhòm từ lõi giấy vệ sinh và cốc giấy. 
- Trẻ thực hiện, cô quan sát, giúp đỡ trẻ
3. Kết thúc:  Trưng bày sản phậm, nhận xét khen ngợi trẻ
Dự kiến nội dung đánh giá trẻ hàng ngày:
Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ: 
- Bao nhiêu % trẻ hứng thú tham gia các hoạt động, có trẻ nào không hứng thú 
- Trẻ có hợp tác, đoàn kết chơi vui vẻ cùng bạn
- Trẻ có chủ động, tự lập trong các hoạt động 
- Trẻ ăn hết xuất, ngủ đủ giấc 
Về kiến thức, kỹ năng của trẻ: 
- Bao nhiêu % trẻ kỹ năng làm bưu thiếp từ giấy bào, bìa?
- Bao nhiêu % trẻ biết tạo nhóm trong phạm vi 10, nhận biết chữ số 10, trẻ nào còn lung túng, Thái, Tùng đã có tiến bộ gì 
- Bao nhiêu %  nhận biết và có kỹ năng phân loại rác thải
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